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TT Họ tên Chuyên môn Đơn vị Số diện thoại Ghi chú 

TẬP HUẤN ĐỢT 2 

1.  Lương Quốc Thái Hoá học Sở GDĐT Hải Phòng 0904.100.083 
Quản lý 

giáo viên  

2.  Nguyễn Thị Thanh Vân Toán THPT Trần Nguyên Hãn 0989564405  

3.  Lê Thị Thanh Mai Toán THPT An Lão 0983214568  

4.  Trần Hải Đăng Toán THPT Cộng Hiền 0375712555  

5.  Hoàng Long Vật lí THPT Thái Phiên 0919066911  

6.  Vũ Thế Tiến Vật lí THPT chuyên Trần Phú 0936026168  

7.  Nguyễn Thị Thu Hà Vật lí THPT Quang Trung 0934533813  

8.  Nguyễn Thị Thanh Thúy Hóa học THPT chuyên Trần Phú 0983481700  

9.  Nguyễn Xuân Trung Hóa học THPT Hồng Bàng 0936190885  

10.  Bùi Hưng Đạo Hóa học THPT Kiến An 0936941459  

11.  Phạm Thị Thanh Mai Sinh học THPT An Lão 0383620639  

12.  Doãn Thị Trường Nhung Sinh học THPT Thái Phiên 0915185867  

13.  Nguyễn Thị Thu Trang Sinh học THPT Quang Trung 0987974303  

14.  Đặng Quỳnh Nga Ngữ Văn THPT Thái Phiên 0983862111  
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15.  Vũ Thị Thanh Trà Ngữ Văn THPT Hồng Bàng 0936906382  

16.  Bùi Thị Dung Ngữ Văn THPT Kiến Thuỵ 0969222808  

17.  Đào Trung Quân Địa lí THPT chuyên Trần Phú 0914552757  

18.  Nguyễn Bá Quý Địa lí THPT Toàn Thắng 0367787052  

19.  Nguyễn Thị Ngọc Anh Địa lí THPT Lê Hồng Phong 0968459366  

20.  Đỗ Duy Định Lịch sử THPT Lê Quý Đôn 0378346599  

21.  Ngô Văn Quý Lịch sử THPT Lê Ích Mộc 0934428811  

22.  Nguyễn Thị Hà Lịch sử THPT Ngô Quyền 0919137973  

23.  Phạm Thị Thanh Loan Giáo dục kinh tế pháp luật THPT Thái Phiên 0945185768  

24.  Lê Thị Thanh Hoàn Giáo dục kinh tế pháp luật THPT Kiến Thụy 0987676050  

25.  Nguyễn Đức Mạnh Giáo dục kinh tế pháp luật THPT Hàng Hải  0787291768  

26.  Nguyễn Văn Sơn Công nghệ - công nghiệp THPT Nguyễn Đức Cảnh 0986.895.056  

27.  Trần Văn Hào Công nghệ - công nghiệp THPT Đồ Sơn 0915.053.969  

28.  Bùi Đức Thành Công nghệ - công nghiệp THPT An Lão 0982.082.224  

29.  Nguyễn Thị Phương Công nghệ - nông nghiệp THPT Bạch Đằng 0914.501.007  

30.  Nguyễn Thị Khoa Công nghệ - nông nghiệp THPT Đồ Sơn 0916.099.851  

31.  Lê Phương Hảo Công nghệ - nông nghiệp THPT Nguyễn Trãi 0365.007.178  

32.  Nguyễn Đức Hoàng Tin học THPT An Lão 0975.996.457  

33.  Phạm Hải Ninh Tin học THPT Hồng Bàng 0915.007.612  

34.  Hoàng Văn Quyến Tin học THPT Trần Nguyên Hãn 0835.937.999  

35.  Lương Trường Xuân Tiếng Anh THPT Ngô Quyền 0946285489  



36.  Nguyễn Thùy Linh Tiếng Anh THPT chuyên Trần Phú 0983396655  

37.  Đỗ Thị Hồng Hà Tiếng Anh THPT Thái Phiên 0398202778  
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38.  Phạm Thị Lan Anh Tiếng Nga THPT chuyên Trần Phú 0983 290 784  

39.  Bùi Thị Vân Tiếng Nga THPT chuyên Trần Phú 0865 567 926  

40.  Phạm Tiến Sơn Tiếng Pháp THPT chuyên Trần Phú 0936 121 007  

41.  Nguyễn Thị Hoàng Oanh Tiếng Pháp THPT chuyên Trần Phú 0911 116 682  

42.  Trần Thị Thu Tiếng Pháp THPT chuyên Trần Phú 0963 031 278  

43.  Đoàn Thị Thu Huyền Tiếng Trung THPT chuyên Trần Phú 0978 352 287  

44.  Vũ Thị Thanh Vân Tiếng Trung THPT chuyên Trần Phú 0989 292 069  

45.  Tô Thị Vân Thuý Tiếng Trung THPT chuyên Trần Phú 0989 548 908  

46.  Đoàn Thị Thu Hòa Tiếng Nhật THPT chuyên Trần Phú 0934 333 435  

47.  Phạm Thị Kim Nhung Tiếng Nhật THPT chuyên Trần Phú 0931 762 225  

48.  Phạm Thị Huyền Tiếng Nhật THPT chuyên Trần Phú 0984 625 518  

49.  Nguyễn Thị Nhật Linh Tiếng Hàn THPT chuyên Trần Phú 0913 353 362  

50.  Vũ Lam Hải Tiếng Hàn THPT chuyên Trần Phú 0855 073 098  

Danh sách gồm 50 thành viên./. 
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